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KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của Ngành Giáo dục

  
Thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Kế hoạch số 195/QĐ-BTP ngày 17/02/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của ngành giáo dục cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928).

2. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ trong toàn Ngành. Góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
II. YÊU CẦU

1. Bám sát nội dung, yêu cầu của Đề án 1928, Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 195/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp. Triển khai đồng bộ các nội dung, hình thức PBGDPL. Kết hợp giáo dục chính khoá với các hoạt động  ngoại khoá, lồng ghép PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2011.

2. Tăng cường phối hợp các lực lượng triển khai công tác PBGDPL và các hình thức tổ chức PBGDPL như  ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm… trong việc PBGDPL.
III. NHIỆM VỤ CHUNG
1. PBGDPL thường xuyên các quy định pháp luật phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật mới về giáo dục như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức như Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.
2. Tăng cường phối hợp các lực lượng triển khai công tác PBGDPL và các hình thức tổ chức PBGDPL như  ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm… trong việc PBGDPL. Đẩy mạnh việc phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL.
3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn Ngành. 
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

1.1 Chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động PBGDPL và lồng ghép hoạt động PBGDPL với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua học tập, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

1.2 Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” phù hợp với tình hình địa phương.

1.3 Bố trí đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật đúng chuyên môn đào tạo. Rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật trên địa bàn để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này. Tổ chức tập huấn triển khai việc tích hợp PBGDPL trong môn học giáo dục công dân cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết hợp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có nội dung PBGDPL.

1.4 Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ, biên soạn các tài liệu PBGDPL, trang bị tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, xây dựng một số mẫu thiết bị phục vụ việc giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường phù hợp với tình hình địa phương.
1.5 Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Ngành Giáo dục ở địa phương; kiện toàn tổ chức pháp chế, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Ngành Giáo dục.

1.6 Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc. 
2. Nhiệm vụ của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

2.1 Bổ sung môn Pháp luật đại cương, môn pháp luật chuyên ngành vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và khoản 7 Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác PBGDPL trong Ngành Giáo dục.   
2.2 Bố trí đủ và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật, môn pháp luật đại cương. Kiện toàn Hội đồng (Ban) phối hợp công tác PBGDPL của trường; bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế và cán bộ làm báo cáo viên pháp luật.

2.3 Tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ tại đơn vị thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học. Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; mở chuyên mục PBGDPL trên Website, đài truyền thanh, bản tin nội bộ của đơn vị.
2.4 Đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

2.5 Các trường (khoa) sư phạm mở mã ngành đào tạo “Giáo dục công dân” thành mã ngành đào tạo độc lập và tiếp tục hoàn thiện, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở các trình độ. 
3. Nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ
3.1 Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ; sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ. Kiện toàn Ban điều hành Đề án 1928, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án trong năm 2011. Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện Đề án 1928 năm 2012. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp về tiến độ thực hiện Đề án và kinh phí năm 2011, trên cơ sở đó đề nghị kéo dài Đề án 1928 đến năm 2015: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong Quý I, II/2011.

3.2 Tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy pháp luật  chính khoá 
- Biên soạn chương trình, tài liệu đưa nội dung pháp luật về phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung học phổ thông: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý II/2011.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học môn giáo dục công dân có nội dung pháp luật ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2011.

- Quy định cụ thể về chương trình môn học pháp luật đại cương cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên luật theo các khối ngành; Tổ chức xây dựng đề cương chi tiết và biên soạn giáo trình dùng chung môn Pháp luật đại cương ở đại học, cao đẳng: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2011.

- Xây dựng một số mẫu thiết bị hỗ trợ dạy và học các kiến thức pháp luật cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2011.

3.3 Tiếp tục rà soát, chỉ đạo các trường (khoa) sư phạm mở mã ngành đào tạo “Giáo dục công dân” thành mã ngành đào tạo độc lập và đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở các trình độ. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2011.

3.4 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác pháp chế
- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông: Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế  thực hiện trong Quý III/2011.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Pháp luật ở trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý III/2011.
- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý III/2011.
- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ phụ trách công tác pháp chế và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III/2011.

3.4 Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng nội dung, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai từ Quý II/2011.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật”: Nhà xuất bản Giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong Quý IV/2011.

- Biên soạn Bản tin Pháp luật, các đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; đĩa CD văn bản pháp luật về giáo dục và các tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; Cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên. 
3.5 Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương theo phân công của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ: Vụ Pháp chế tham mưu tổ chức, thực hiện trong Quý II/2011.

- Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL và việc triển khai Đề án 1928 tại một số sở giáo dục và đào tạo, một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Đề án 1928: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trong Quý III/2011.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lập dự toán và bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành; Tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác; Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 73/2010/TT-BTC-BTP ngày 14/3/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL. 
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch PBGDPL và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.
4. Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định./.
KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quang Quý
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